



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                               
CÂU HỎI
Cuộc thi “Tìm hiểu chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện, 
Bảo hiểm y tế hộ gia đình”

Họ và tên: ……………………………………Nam (Nữ) ……......……….....
Sinh ngày … tháng ……..năm……………………………………………....
Số điện thoại: ........................; CCCD: ...........................................................
Địa chỉ: Số nhà:................Khu phố, (thôn):………………..., Xã (phường, thị trấn): ……..........…......Huyện (quận) :……………………………………..……., thành phố Hải Phòng. 
Đơn vị công tác:............................................................................................... 
Chức vụ: ..........................................................................................................
Người dự thi làm bài viết tìm hiểu về chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, Bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình theo hình thức trắc nghiệm và viết tay. Nội dung bao gồm 27 câu hỏi, trong đó có 25 câu hỏi trắc nghiệm và 02 câu hỏi mở.
Câu 1: BHXH tự nguyện là gì?
a) BHXH tự nguyện là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức thực hiện vì mục đích lợi nhuận mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.
b) BHXH tự nguyện là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.
c) BHXH tự nguyện loại hình bảo hiểm bắt buộc do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.
d) BHXH tự nguyện là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức và có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.
Câu 2: Trong các đối tượng sau đây, đối tượng nào không thuộc diện tham gia BHXH tự nguyện?
a) Người lao động làm việc theo HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng.
b) Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, khu, khu phố.
c) Người lao động giúp việc gia đình.
d) Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không
hưởng tiền lương.
e) Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã,    liên hiệp hợp tác xã.
f) Người nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người        tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình.
g) Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về  thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH.
h) Người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
Câu 3. Mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng?
a) Bằng 20% mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện.
b) Bằng 22% mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện.
c). Bằng 24% mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện.
Câu 4. Mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn đang áp dụng theo Nghị định số 07/2021/QĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021- 2025 là bao nhiêu?
a) 700.000 đồng/người/tháng.
b) 900.000 đồng/người/tháng.
c) 1.000.000 đồng/người/tháng.
d) 1.500.000 đồng/người/tháng.
Câu 5. Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của   khu vực nông thôn được quy định như thế nào?
a) Bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; 10% đối với các đối tượng khác.
b) Bằng 60% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; 50% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; 20% đối với các đối tượng khác.
c) Bằng 40% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; 15% đối với các đối tượng khác.

	Câu 6. Hiện nay, người tham gia BHXH tự nguyện có địa chỉ thường trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng ngoài việc được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo quy định, còn được Thành phố hỗ trợ?
a) Bằng 60% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; 50% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; 20% đối với các đối tượng khác.
b) Bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; 10% đối với các đối tượng khác.
c) Bằng 40% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; 15% đối với các đối tượng khác.
Câu 7. Phương thức đóng BHXH tự nguyện được quy định như thế nào?
a) Đóng hằng tháng.
b) Đóng 03 tháng một lần.
c) Đóng 06 tháng một lần.
d) Đóng 12 tháng một lần.
e) Đóng 1 lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần.
f) Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.
g) Cả a, b, c, d đều đúng.
h) Cả a, b, c, d, e, f đều đúng.
Câu 8. Người tham gia BHXH tự nguyện chọn phương thức đóng 12 tháng 1 lần, thời điểm đóng là?
a) Trong vòng 03 tháng đầu.
b) Trong vòng 04 tháng đầu.
c) Trong vòng 07 tháng đầu.
Câu 9. Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, có 15 năm 2 tháng đóng BHXH, có thể tham gia BHXH tự nguyện theo hình thức nào sau đây để hưởng lương hưu ngay?
a) Đóng theo phương thức hàng tháng cho đến khi đủ 20 năm.
b) Đóng 1 lần cho những năm còn thiếu để đủ 20 năm.
c)Tất cả các phương thức trên.
Câu 10. BHXH tự nguyện gồm những chế độ BHXH nào?
a) Chế độ hưu trí, thai sản.
b) Chế độ hưu trí, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 
c) Chế độ tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ốm đau.
d) Chế độ hưu trí, tử tuất.
Câu 11. Theo quy định hiện hành, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí khi có đủ điều kiện nào sau đây? 
a) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định và có thời gian đóng BHXH đủ 10 năm đến dưới 15 năm.
b) Đủ tuổi nghỉ hưu quy định và có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên.
c) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định và có thời gian đóng BHXH đủ 15 năm đến dưới 20 năm.
Câu 12. Từ năm 2023, người tham gia BHXH tự nguyện đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu, có 20 năm đóng BHXH. Tỷ lệ hưởng lương hưu theo quy định hiện hành ?  
a) Nam: 45%, Nữ: 55%.
b) Nam: 55%, Nữ: 65%.
c) Nam: 55%, Nữ: 55%.
d) Nam: 45%, Nữ: 45%.
Câu 13. Người tham gia BHXH tự nguyện có quyền đề nghị cơ quan BHXH giải quyết chế độ BHXH một lần khi nào?
a) Dừng đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên và đã có thời gian đóng BHXH dưới 20 năm.
b) Dừng đóng BHXH từ đủ 06 tháng đến dưới 12 tháng và đã có thời gian đóng BHXH dưới 20 năm.
c) Được giải quyết ngay khi dừng đóng BHXH tự nguyện.
d) Dừng đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên và đã có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên.
Câu 14. BHYT là gì?
a) BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.
b) Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật BHYT để chăm sóc sức khỏe, vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.
c) Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do tổ chức phi chính phủ tổ chức thực hiện.
Câu 15. Trong các đối tượng sau đây, đối tượng nào không thuộc diện tham gia BHYT Hộ gia đình?
a) Người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú, trừ những        người đã có thẻ BHYT thuộc các đối tượng khác theo quy định và người đã khai báo tạm vắng.
b) Những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký tạm trú, trừ những        người đã có thẻ BHYT thuộc các đối tượng khác theo quy định và đối tượng đã tham gia BHYT theo quy định tại điểm a nêu trên.
c) Trẻ em dưới 6 tuổi.
d) Chức sắc, chức việc, nhà tu hành;
e) Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách nhà
nước hỗ trợ đóng BHYT.
Câu 16. Mức đóng BHYT của người tham gia BHYT Hộ gia đình?
a) Bằng 3% mức lương cơ sở.
b) Bằng 4,5% mức lương cơ sở.
c) Bằng 6% mức lương cơ sở.
d) Bằng 4% mức lương cơ sở.
Câu 17. Tham gia BHYT hộ gia đình, khi tất cả thành viên có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký tạm trú, thường trú cùng tham gia trong năm tài chính, thì mức đóng được giảm dần như thế nào?
a) Người thứ nhất đóng bằng mức quy định; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 90%, 80%, 70% mức đóng của người thứ nhất và từ người thứ năm trở đi đóng bằng 60% của người thứ nhất.
b) Người thứ nhất đóng bằng mức quy định; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 80%, 70%, 60% mức đóng của người thứ nhất và từ người thứ năm trở đi đóng bằng 50% của người thứ nhất.
c) Người thứ nhất đóng bằng mức quy định; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất và từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% của người thứ nhất.
d) Người thứ nhất đóng bằng mức quy định; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 60%, 50%, 40% mức đóng của người thứ nhất và từ người thứ năm trở đi đóng bằng 30% của người thứ nhất.
Câu 18. Người đã được hưởng chế độ hưu trí hằng tháng, được tham gia loại hình BHYT nào sau đây?
a) Mua thẻ BHYT hộ gia đình.
b) Được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT miễn phí.
c) Được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng.
Câu 19. Người tham gia BHYT theo hộ gia đình lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng như thế nào?
a) Có giá trị sử dụng sau 10 ngày kể từ ngày nộp tiền.
b) Có giá trị sử dụng sau 20 ngày kể từ ngày nộp tiền.
c) Có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày nộp tiền.
d) Có giá trị sử dụng ngay khi nộp tiền.
Câu 20: Người tham gia BHYT theo hộ gia đình đã đóng đủ số tiền theo phương thức đã đăng ký được hoàn trả tiền đóng trong trường hợp nào?
a)  Chuyển sang tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác.
b) Bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.
c) Cả a và b đều đúng.
Câu 21. Trong các trường hợp đi khám, chữa bệnh (KCB) BHYT sau đây, trường hợp nào xác định là đúng tuyến KCB?
a) Người bệnh đến KCB đúng cơ sở KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT của mình.
b) Người bệnh có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở y tế tuyến xã hoặc PKĐK hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền KCB BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc PKĐK/bệnh viện tuyến huyện khác trong cùng tỉnh.
c) Người bệnh tự đi KCB tại bệnh viện tuyến huyện tỉnh khác, bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến trung ương.
d) Cả a và b đều đúng.
đ) Cả a, b và c đều đúng.
Câu 22. Người tham gia BHYT có đăng ký KCB ban đầu tại tuyến huyện tự đi KCB tại Bệnh viện tuyến tỉnh, mức hưởng BHYT là?
a) 60% chi phí KCB điều trị ngoại trú, nội trú theo mã quyền lợi hưởng ghi trên thẻ BHYT.
b) 80% chi phí KCB điều trị ngoại trú, nội trú theo mã quyền lợi hưởng ghi trên thẻ BHYT.
c) 100% chi phí KCB điều trị nội trú theo mã quyền lợi hưởng ghi trên thẻ BHYT.
d) 100% chi phí KCB điều trị ngoại trú, nội trú theo mã quyền lợi hưởng ghi trên thẻ BHYT.
Câu 23. Người tham gia BHYT hộ gia đình có quyền đăng ký KCB BHYT ban đầu tại cơ sở KCB nào sau đây?
a) Tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh.
b) Tại cơ sở KCB tuyến xã.
c) Tại các bệnh viện tuyến trung ương.
d) Tại cơ sở KCB tuyến huyện hoặc tương đương.
Câu 24. Trong trường hợp nào dưới đây thì thẻ BHYT bị tạm giữ?
a) Thanh toán chậm muộn khi đi KCB.
b) Người đi KCB sử dụng thẻ BHYT của người khác.
c) Người có tên trong thẻ BHYT không tiếp tục tham gia BHYT.
Câu 25. Trường hợp người có thẻ BHYT tự đi KCB tại Bệnh viện tuyến trung ương, được hưởng quyền lợi như thế nào?
a) 40% chi phí KCB điều trị nội trú theo mã quyền lợi hưởng ghi trên thẻ BHYT.
b) 60% chi phí KCB điều trị nội trú theo mã quyền lợi hưởng ghi trên thẻ BHYT.
c) 80% chi phí KCB điều trị nội trú theo mã quyền lợi hưởng ghi trên thẻ BHYT.
d) Không được quỹ BHYT thanh toán.
Câu 26. Quan điểm của bạn về trách nhiệm của hội viên hội phụ nữ trong việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và vận động gia đình, người thân, nhân dân tham gia?
						
		
		
			
	
	
	
	
		
			
	
	
	
	
		
	
	
	
			
	
	
	
	
		
	
	
	
	
Câu 27. Quan điểm của bạn về sự cần thiết của việc tham gia BHXH, BHYT? Những đề xuất, kiến nghị, giải pháp trong công tác tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT để đạt mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân mà Nghị quyết của Đảng đã đề ra?
 Bà đã tham gia BHXH tự nguyện chưa? Nếu chưa tham gia thì dự kiến khi nào tham gia? (Sẽ tham gia trong thời gian tổ chức cuộc thi hay sau thời gian tổ chức cuộc thi?)
(Ghi chú: Người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trong thời gian tổ chức cuộc thi sẽ được cộng thêm 10 điểm vào điểm bài thi).
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i Pḥng


.


 


 


Đơn v


?


 


công tác


:............................................................................................... 


 


Ch


?


c v


?


:


 


..........................................................................................................


 


Ngư


?


i d


?


 


thi


 


làm 


bài 


vi


?


t 


t́m hi


?


u


 


v


?


 


chính sách 


B


?


o hi


?


m xă h


?


i (


BHXH


)


 


t


?


 


nguy


?


n, 


B


?


o hi


?


m y t


?


 


(


BHYT


)


 


h


?


 


gia đ


ình 


theo hình th


?


c 


tr


?


c nghi


?


m và 


vi


?


t 


tay.


 


N


?


i dung bao g


?


m 


27


 


câu h


?


i, trong đó 


có 


25


 


câu h


?


i tr


?


c nghi


?


m


 


vŕ 0


2


 


câu 


h


?


i m


?


.


 


Câu 


1:


 


B


HXH


 


t


?


 


nguy


?


n lŕ gě?


 


a) 


B


HXH


 


t


?


 


nguy


?


n


 


là 


lo


?


i hình 


BHXH


 


do Nhà nư


?


c t


?


 


ch


?


c 


th


?


c hi


?


n 


v


́ 


m


?


c đích l


?


i nhu


?


n 


mà ngư


?


i tham gia đư


?


c l


?


a ch


?


n m


?


c đóng, phương th


?


c 


đóng phù h


?


p v


?


i 


thu nh


?


p c


?
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